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THÔNG BÁO
Kết quả xét tuyển viên chức (vòng 1) và nộp lệ phí kỳ xét tuyển viên chức (vòng 2)
Kỳ tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập thuộc
UBND xã Phú Thuận năm học 2025-2026

Căn cứ Thông tư số 001/2025/TT-BNV ngày 17 tháng 3 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Nội quy và Quy chế tuyển dụng, nâng ngạch, xét thăng hạng công chức, viên chức;
Căn cứ Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28 tháng 10 năm 2021 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức;
 Căn cứ Kế hoạch số 1056/KH-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2025 của Ủy ban nhân dân xã Phú Thuận về tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập thuộc Ủy ban nhân dân xã Phú Thuận năm học 2025-2026;
            Căn cứ Quyết định số 439/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2026 của Ủy ban nhân dân xã Phú Thuận về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập thuộc Ủy ban nhân dân xã Phú Thuận năm học 2025-2026;
Căn cứ Biên bản họp Ban kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức, ngày 07 tháng 4 năm 2026 của Ban kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển;
Căn cứ Thông báo số 754/TB-HĐTDVC ngày 10 tháng 4 năm 2026 của Hội đồng tuyển dụng viên chức về việc bổ sung văn bằng, chứng chỉ phục vụ kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn (Vòng 1) kỳ thi tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục năm học 2025-2026;Hội đồng tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập thuộc Ủy ban nhân dân xã Phú Thuận năm học 2025-2026 thông báo kết quả kết quả kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức (Vòng 1) kỳ thi tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục năm học 2025-2026 như sau:
1. Tổng số Phiếu đăng ký dự tuyển: 54 phiếu đăng ký dự tuyển, trong đó:
- Vị trí giáo viên Mầm non hạng III (mã số V.07.03.26): có 11 hồ sơ;
- Vị trí giáo viên Tiểu học hạng III (mã số V.07.03.29): có 31 hồ sơ;
- Vị trí giáo viên Trung học cơ sở hạng III (Mã số V.07.04.32): có 06 hồ sơ;
- Vị trí nhân viên kế toán hạng IV (mã số V.06.031): có 03 hồ sơ;
- Vị trí nhân viên thư viện IV (mã số V.10.02.07): có 02 hồ sơ;
- Vị trí nhân viên Y tế hạng IV (mã số V.08.03.07): có 01 hồ sơ.
2. Kết quả kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển:
- Vị trí giáo viên Mầm non hạng III (mã số V.07.03.26): đạt 09/11 hồ sơ;
- Vị trí giáo viên Tiểu học hạng III (mã số V.07.03.29): đạt 29/31 hồ sơ;
- Vị trí giáo viên Trung học cơ sở hạng III (Mã số V.07.04.32): đạt 06/06 hồ sơ;
- Vị trí nhân viên kế toán hạng IV (mã số V.06.031): đạt 02/03 hồ sơ;
- Vị trí nhân viên thư viện IV (mã số V.10.02.07): đạt 01/02 hồ sơ;
- Vị trí nhân viên Y tế hạng IV (mã số V.08.03.07): có 00 hồ sơ.
(Đính kèm chi tiết danh sách)
3. Thủ tục nộp lệ phí dự thi tuyển viên chức
Các thí sinh đủ điều kiện tham dự Vòng 2 tiến hành việc nộp lệ phí dự thi tuyển viên chức với số tiền: 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng)/01 thí sinh bằng hình thức trực tiếp tại Trung tâm dịch vụ Hành chính công xã Phú Thuận, tỉnh Vĩnh Long.
Thời gian nộp lệ phí: Từ 08 giờ 00 phút ngày 14/4/2026 đến hết ngày 16/4/2026. Đề nghị thí sinh nộp lệ phí đúng thời hạn nêu trên để Hội đồng xét tuyển viên chức tiến hành tổng hợp lập danh sách chính thức thí sinh đủ điền kiện tham dự Vòng 2.
* Một số lưu ý khác:
· Trường hợp thí sinh không nộp lệ phí dự thi theo đúng thời hạn nêu trên thì xem như không đủ điều kiện tham dự Vòng 2.
 - Các thí sinh thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin liên quan đến tuyển dụng viên chức năm học 2025-2026 trên trang thông tin điện tử của UBND xã Phú Thuận https://phuthuan.vinhlong.gov.vn  và trên nhóm Zalo của thí sinh đăng ký dự thi để các thực hiện các bước tiếp theo. Hội đồng tuyển dụng viên chức xã Phú Thuận năm học 2025-2026 thông báo đến thí sinh được biết phối hợp thực hiện./.


	Nơi nhận:
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- VP.HĐND &UBND xã;
- Phòng Kinh tế;
- Phòng VHXH;
- Trung tâm Phục vụ Hành chính công;
- Thí sinh dự thi;
- Lưu: VT.
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DANH SÁCH
THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THI TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2025- 2026
(Ban hành kèm theo Thông báo số:           /TB-HĐTDVC	ngày      tháng 4 năm 2026
của HĐ tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập thuộc UBND xã Phú Thuận năm học 2025-2026)


	STT
	HỌ VÀ TÊN
	Ngày, tháng năm sinh
	Địa chỉ nhận thông báo
	Trình độ 
chuyên 
môn
	Vị trí
dự tuyển
	Số điện thoại
	Ghi 
chú

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	
	
	

	
	GIÁO VIÊN MẦM NON
	
	
	 
	
	 
	
	 

	01
	Võ Thị Ngọc Diệu
	
	07/02/2002
	ấp Long An, xã Châu Hưng
	CĐSP MN
	GVMN
	0827156745
	

	02
	Nguyễn Tường Duy
	
	10/9/2002
	ấp Tân Long, xã Thạnh Phước
	CĐSP MN
	GVMN
	0582992189
	

	03
	Lê Thị Hồng
	
	28/10/1984
	ấp 2, Cầu Sắt, Bình Đại
	ĐHSP MN
	GVMN
	0392089628
	

	04
	Nguyễn Thị Mộng Kha
	
	04/12/1998
	ấp Giồng Hổ, xã Châu Hưng
	ĐHSP MN
	GVMN
	0378057279
	

	05
	Lê Phượng Linh
	
	02/3/2000
	ấp Phú Hưng, xã Phú Thuận
	CĐGD MN
	GVMN
	0362946006
	

	06
	Phạm Kim Phụng
	
	27/3/1996
	ấp 1, xã Bình Đại
	CĐSP MN
	GVMN
	0352292177
	

	07
	Nguyễn Trương Huyền Trân
	
	06/11/2004
	ấp Long Thạnh, xã Châu Hưng
	CĐSP MN
	GVMN
	0704643351
	

	08
	Nguyễn Hoàng Ngọc Tú
	
	14/10/1993
	ấp Hưng Chánh, xã Châu Hưng
	ĐHGD MN
	GVMN
	0349509475
	

	09
	Đổ Thị Kim Tuyền
	
	29/6/2003
	ấp Miếu Điền, xã Tân Hào
	CĐSP MN
	GVMN
	
	

	
	GIÁO VIÊN TIỂU HỌC
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Nguyễn Tấn Đạt
	21/4/2003
	
	ấp Vinh Châu, xã Lộc Thuận
	Cử nhân GDTH
	GVTH
	0379551342
	

	11
	Lê Thị Yến Nhi
	
	02/5/2003
	ấp Chợ, xã Châu Hưng
	Cử nhân GDTH
	GVTH
	0974462438
	

	12
	Trần Thị Hưởng
	
	13/4/2002
	ấp Phú Thuận, xã Tân Xuân
	Cử nhân GDTH
	GVTH
	0372376146
	

	13
	Phạm Phúc Lộc
	16/3/2003
	
	ấp An Thuận, xã An Ngãi Trung
	Cử nhân GDTH
	GVTH
	0368613896
	

	14
	Ông Thị Yến Nhiên
	
	22/02/2003
	ấp Ngọc Hồ, xã Tam Ngãi
	Đại học GDTH
	GVTH
	0772886735
	

	15
	Nguyễn Thị Kiều Trang
	
	05/9/1997
	xã Tân Xuân, tỉnh Vĩnh Long
	Cử nhân GDTH
	GVTH
	0345137745
	

	16
	Trần Văn Thái
	29/10/2003
	
	ấp Bình Lộc, xã Thạnh Phước
	Cử nhân GDTH
	GVTH
	0344206972
	

	17
	Đặng Lê Hồng Tươi
	
	03/01/2002
	ấp Bình Thới 3, xã Bình Đại
	Cử nhân GDTH
	GVTH
	0387734519
	

	18
	Lê Ngọc Nhi
	
	18/02/2003
	ấp Hồi Xuân, xã Hòa Bình
	Cử nhân GDTH
	GVTH
	0326753756
	

	19
	Phan Thị Ngọc Trâm
	
	11/01/2003
	ấp Hiếu Hòa B, xã Hiếu Thành
	Cử nhân GDTH
	GVTH
	0345796188
	

	20
	Mai Thị Ngọc Diễm
	
	28/9/2003
	ấp Khúc Ngay, xã Hiệp Mỹ
	Cử nhân GDTH
	GVTH
	0362758201
	

	21
	Mai Phương Du
	
	19/3/2002
	ấp 6, xã Bình Đại
	Đại học GDTH
	GVTH
	0369637172
	

	22
	Nguyễn Thị Ngọc Huyền
	
	28/10/2002
	ấp Tân Hào, xã Tân Xuân
	Đại học GDTH
	GVTH
	0335045762
	

	23
	Tăng Phan Duy Khoa
	20/11/1995
	
	ấp Vĩnh Đức Trung, xã Ba Tri
	Đại học SPGDTH
	GVTH
	0382689716
	

	24
	Nguyễn Trọng Khương
	09/8/1997
	
	ấp Bình Thạnh 3, xã Thạnh Trị
	Cử nhân GDTH
	GVTH
	0859590897
	

	25
	Mai Thị Vân Kiều
	
	14/4/2003
	ấp Thạnh Bình, xã Bảo Thạnh
	Đại học GDTH
	GVTH
	0346728339
	

	26
	Phạm Ngọc Hoàng Nguyên
	
	07/12/1998
	xã Tân Thạnh, tỉnh Tây Ninh
	Cử nhân GDTH
	GVTH
	0844969000
	

	27
	Nguyễn Thị Trúc Phương
	
	21/5/1996
	ấp Tân Thành, xã Mỹ Chánh Hòa
	Đại học SPTH
	GVTH
	0779159977
	

	28
	Nguyễn Kim Thi
	
	09/7/2002
	ấp Hiếu Thạnh, xã Hiếu Thành
	Cử nhân GDTH
	GVTH
	0388936960
	

	29
	Nguyễn Thị Diễm Trinh
	
	04/10/1995
	ấp Lộc Hòa, xã Lộc Thuận
	Cử nhân GDTH
	GVTH
	0966544782
	

	30
	Nguyễn Trần Phương Vy
	
	10/7/2002
	ấp Hòa Long, xã Giao Long
	Cử nhân SP
tiếng Anh
	GV tiếng Anh
	0344521354
	

	31
	Nguyễn Thị Mỹ Duyên
	
	02/02/2002
	khu phố 6, phường Phú Khương
	Cử nhân SP
tiếng Anh
	GV tiếng Anh
	0855645364
	

	32
	Trịnh Ly Ly
	
	25/01/1993
	phường An Hội, Vĩnh Long
	Cử nhân SP
tiếng Anh
	GV tiếng Anh
	0373116613
	

	33
	Trần Lê Thiên Ngân
	
	09/9/1989
	ấp Phú Thạnh, xã Phú Thuận
	Cử nhân
SP tiếng Anh
	GV tiếng Anh
	0984433890
	

	34
	Dương Thị Kim Ngọc
	
	09/11/1998
	ấp Long Phú, xã Phú Thuận
	Cử nhân
Ngôn ngữ Anh
	GV tiếng Anh
	0377171132
	

	35
	Nguyễn Thị Ý Như
	
	21/12/1998
	ấp An Hòa, xã Ba Tri
	ĐH SP
tiếng Anh
	GV tiếng Anh
	0364737912
	

	36
	Nguyễn Thị Thùy Trang
	
	27/8/1994
	ấp An Mỹ, xã Phú Túc
	ĐHSP
tiếng Anh
	GV tiếng Anh
	0395407702
	

	37
	Phạm Thành Tường
	28/10/1991
	
	ấp Bến Vựa, xã Ba Tri
	Cử nhân
SP tiếng Anh
	GV tiếng Anh
	0869296976
	

	38
	Nguyễn Thị Cẩm Huyên
	
	06/10/1995
	ấp 3, xã Tân Hòa
	ĐHSP
Mỹ thuật
	GV Mỹ thuật 
	0961228004
	

	
	GIÁO VIÊN TH, THCS
	
	
	
	
	
	
	

	39
	Nguyễn Trọng Khang
	23/10/2003
	
	ấp Vàm Sáng, Phú Mỹ, tỉnh Cà Mau
	Cử nhân
SP Địa lý
	GVTH Địa lý
	0799687387
	

	40
	Trần Thị Cẩm Giang
	
	29/11/2003
	ấp An Hòa B, xã Ngãi Tứ
	ĐHSP
Địa lý
	GVTH  Lịch sử, Địa lý
	0788864407
	

	41
	Nguyễn Thị Thu Thảo
	
	12/8/2002
	ấp Kinh Xuôi, xã Tam Ngãi
	ĐHSP
Địa lý
	GV Địa lý
	0890824869
	

	42
	Bùi Quốc Lâm
	20/10/1991
	
	ấp Vinh Châu, xã Lộc Thuận
	Đại học GD
Thể chất
	GV Giáo dục thể chất
	0377445517
	

	43
	Phạm Trùng Dương
	24/10/1996
	
	ấp An Hóa, xã Bình Khánh
	Đại học GD
Thể chất
	GV Giáo dục thể chất
	0388994173
	

	44
	Trương Ngọc Nhã
	03/10/1995
	
	ấp Phú Điền, xã Lương Phú
	Đại học GD
Thể chất
	GV Giáo dục thể chất
	0354332829
	

	45
	Nguyễn Thị Hoài Niệm
	
	15/10/1983
	ấp Phú Hưng, xã Phú Thuận
	Cử nhân KT
	Kế toán
	0846610466
	

	46
	Nguyễn Thị Thanh Thảo
	
	15/01/1988
	ấp Thới Hòa 2, xã Thới Thuận
	Cử nhân KT
	Kế toán
	0399893313
	

	47
	Đàm Anh Thi
	
	19/5/1988
	ấp Vinh Điển, Lộc Thuận
	ĐH KHTN
	Thư viện
	0901049339
	






